ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ VẬT LÝ 7 – NH: 2021 - 2022
 

Tên HS:.........................................................................................Lớp:...................

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I VẬT LÝ 7 
I. LÝ THUYẾT
1. Nhận biết ánh sáng – Nhìn thấy một vật
- Ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta.

- Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta.
2. Nguồn sáng – Vật sáng

- Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng. VD: Mặt Trời, đom đóm,...
- Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.

3. Định luật truyền thẳng ánh sáng
- Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.
4. Chùm sáng
- Chùm sáng gồm nhiều tia sáng hợp thành. Có 3 loại chùm sáng:
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Chùm sáng song song: Gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.

VD: 
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Chùm sáng hội tụ: Gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng.
VD: 
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Chùm sáng phân kỳ: Gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng.

VD: 
5. Định luật phản xạ ánh sáng
 Nội dung định luật phản xạ ánh sáng:

- Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới.
 - Góc phản xạ bằng góc tới. ( i = i’)
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Trong đó: 

+ IN: Pháp tuyến 
+ SI: Tia tới

+ IR: Tia phản xạ

+ i = [image: image2.png]SIN



: góc tới 

+ i’= [image: image4.png]


: góc phản xạ

6. Đặc điểm ảnh của vật tạo bởi gương phẳng
- Ảnh tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo ở sau gương, lớn bằng vật.

- Một điểm trên vật và ảnh tạo bởi gương phẳng của điểm đó có vị trí đối xứng nhau qua gương.
7. Đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi
- Ảnh của vật sáng tạo bởi gương cầu lồi là ảnh ảo ở sau gương và nhỏ hơn vật.
8. Đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm

- Ảnh của vật sáng tạo bởi gương cầu lõm là ảnh ảo ở sau gương và lớn hơn vật.
9. Đặc điểm phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm: 
a) Đối với chùm tia tới song song:

- Chùm tia sáng song song tới gương cầu lõm có chùm tia phản xạ hội tụ vào 1 điểm ở trước gương.

- Ứng dụng: Bếp Mặt Trời 
b) Đối với chùm tia tới phân kì:

- Một nguồn sáng nhỏ S đặt trước gương cầu lõm ở vị trí thích hợp tạo ra 1 chùm tia phản xạ song song.

- Ứng dụng: Chóa đèn pin 

10. Nguồn âm

- Vật phát ra âm được gọi là nguồn âm. VD: con chim đang hót
- Đặc điểm chung của các nguồn âm: Các vật phát ra âm đều dao động.

11. Tần số - Độ cao của âm
· Tần số là số dao động trong một giây. Đơn vị của tần số là hec, ký hiệu là Hz.

· Khi tần số dao động càng lớn thì âm phát ra càng cao (càng bổng).

· Khi tần số dao động càng nhỏ thì âm phát ra càng thấp (càng trầm).

12. Độ to của âm:

- Độ to của âm phụ thuộc vào biên độ dao động của nguồn âm. Biên độ dao động của nguồn âm càng lớn thì âm phát ra càng to. 
- Đơn vị đo độ to của âm là: đêxiben, kí hiệu là dB 

13. Môi trường truyền âm

- Chất rắn, lỏng, khí là những môi trường có thể truyền được âm. 
- Âm không thể truyền qua chân không.

- Tốc độ truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí.
14. Sự phản xạ âm – Tiếng vang - Vật phản xạ âm tốt và vật phản xạ âm kém
- Âm dội lại khi gặp một mặt chắn được gọi là âm phản xạ.

- Ta nghe được tiếng vang khi âm phản xạ đến tai ta chậm hơn âm truyền trực tiếp đến tai một khoảng thời gian ít nhất là 1/15 giây.

- Những vật cứng, có bề mặt nhẵn thì phản xạ âm tốt.

- Những vật mềm, xốp, có bề mặt gồ ghề thì phản xạ âm kém
II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
Câu 1: Ta nhìn thấy một vật khi nào?
A. Khi vật phát ra ánh sáng

B. Khi vật được chiếu sáng

C. Khi có ánh sáng từ mắt ta chiếu sáng vật.       
D. Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt

Câu 2: Nguồn sáng có đặc điểm gì?

A. Truyền ánh sáng đến mắt ta.  
B. Tự nó phát ra ánh sáng


C. Phản chiếu ánh sáng.

D. Chiếu sáng các vật xung quanh.

Câu 3: Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng?
A. Mặt Trời.

B. Dây tóc bóng đèn đang phát sáng.

C. Mặt Trăng.

D. Ngọn nến đang cháy.
Câu 4: Trong một môi trường trong suốt và (1) .... ánh sáng truyền theo (2) ......
Điền vào chỗ trống (1), (2) để được phát biểu đúng:
A. (1) - không đổi; (2) - đường thẳng.
B. (1) - thay đổi; (2) - đường thẳng.

C. (1) - đồng tính; (2) - đường thẳng.                   D. (1) - đồng tính; (2) - một đường thẳng.

Câu 5: Chùm sáng song song gồm ... trên đường truyền của chúng
A. Các tia sáng giao nhau




B. Các tia sáng không giao nhau

C. Các tia sáng chỉ cắt nhau một lần


D. Các tia sáng loe rộng ra

Câu 6: Theo định luật phản xạ ánh sáng thì:
A. Tia phản xạ, tia tới cùng nằm trong mặt gương phẳng.

B. Tia phản xạ, tia tới, và đường pháp tuyến nằm trong mặt gương.

C. Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và pháp tuyến
của
 gương tại điểm tới.

D. Cả 3 câu trên đều đúng.
Câu 7: Một tia sáng SI tới gương phẳng với góc tới bằng 300. Góc phản xạ là bao nhiêu?
A. 150
 B. 450
C. 600

D. 300.

Câu 8: Chọn câu đúng nhất. Ảnh của một vật qua gương phẳng là

A. Ảnh ảo, lớn bằng vật, gần gương hơn vật.

B. Ảnh ảo, lớn bằng vật, xa gương hơn vật.

C. Ảnh ảo, lớn bằng vật và cùng khoảng cách từ vật đến gương.

D. Ảnh ảo, lớn hơn vật, và cùng khoảng cách từ vật đến gương.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về gương cầu lồi?

A. Gương cầu lồi là gương có mặt phản xạ là mặt ngoài của một phần mặt cầu.

B. Vùng quan sát được trong gương cầu lồi rộng hơn vùng quan sát được trong gương phẳng.

C. Gương cầu lồi được sử dụng trong việc sử dụng làm kính chiếu hậu của ô tô, xe máy.

D. Ảnh tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn vật, hứng được trên màn chắn.

Câu 10: Chọn câu trả lời đúng. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi so với vùng nhìn thấy của gương phẳng luôn:
A. lớn hơn.

B. bằng nhau.

C. bé hơn.

D. Bé hơn hay lớn hơn phụ thuộc vào vị trí đặt mắt.

Câu 11: Chiếu một chùm tia tới song song đến gương cầu lõm thì chùm tia phản xạ sẽ:
A. Song song.

B.  hôi tụ

C. phân kì

D. không truyền theo đường nào

Câu 12: Vì sao nhờ có pha đèn mà đèn pin lại có thể chiếu sáng xa hơn so với khi không có pha đèn?
A. Vì pha đèn phản xạ được ánh sáng.

B. Vì pha đèn có thể hội tụ ánh sáng tại một điểm ở xa.

C. Vì pha đèn làm cho ánh sáng mạnh thêm

D. Vì pha đèn có thể tạo ra một chùm phản xạ song song

Câu 13: Nguồn âm là:
A. Là những vật làm cho vật khác phát ra âm thanh
B. Là những vật phát ra âm thanh

C. Là những âm thanh phát ra từ âm thoa


D. Cả 3 câu trên đều đúng
Câu 14: Một người gảy đàn guitar. Khi này, vật dao động phát ra âm là:
A. tay gảy dây đàn





B. tay bấm phím đàn

C. dây đàn






D. chốt chỉnh dây đàn

Câu 15: Đơn vị của tần số là:
A. dB 


B. Hz


C. dao động


D. giây
Câu 16: Độ to của âm phụ thuộc vào:
A. Khoảng cách truyền âm



B. Tần số của âm

C. Biên độ của âm




D. Môi trường truyền âm

Câu 17: Chọn câu trả lời đúng. Âm thanh:
A. Chỉ truyền được trong chất khí
B. Truyền được trong chất rắn và chất lỏng và chất khí
C. Truyền được trong chất rắn, chất lỏng, chất khí và cả chân không
D. Không truyền được trong chất rắn
Câu 18: Tốc độ truyền âm trong các môi trường giảm theo thứ tự:
 A. Rắn, lỏng và khí



B. Rắn, khí và lỏng
 C. Khí, rắn và lỏng.



D. Khí, lỏng và rắn.
Câu 19: Trong những vật sau đây: Miếng xốp, ghế nệm mút, mặt gương, tấm kim loại, áo len, cao su xốp, mặt đá hoa, tường gạch. Vật phản xạ âm tốt là:
    A. Miếng xốp, ghế nệm mút, mặt gương.


B. Tấm kim loại, áo len, cao su.
    C. Mặt gương, tấm kim loại, mặt đá hoa, tường gạch.
D. Miếng xốp, ghế nệm mút, cao su xốp.
Câu 20: Khi nào thì tai có thể nghe được âm to nhất?
    A. Âm phát ra đến tai cùng lúc với âm phản xạ.



B. Âm phát ra đến tai trước âm phản xạ.
    C. Âm phát ra đến tai, âm phản xạ đi nơi khác không đến tai. 


D. Cả ba trường hợp trên
(Lưu ý: Bài tập trắc nghiệm trên để HS tham khảo ôn tập, HS đọc thêm SGK)
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